	SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TPHCM	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2021 – 2022
	HỆ THỐNG TRƯỜNG TUỆ ĐỨC	MÔN KIỂM TRA:  TOÁN      LỚP: 7
                                                   	Thời gian kiểm tra :  90 Phút
		Học sinh không được sử dụng tài liệu
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: (2,0 điểm) 
	Thực hiện phép tính:


a)			            
Câu 2: (2,5 điểm) 
	Tìm x, biết:


a) 	                                                     b) 
Câu 3: (2,0 điểm)
a) Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh, các trường học trong địa bàn TPHCM đã và đang triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Tại một trường THCS, có 16kg rác thải được phân thành 3 loại: rác tái chế, rác không tái chế, rác thải nguy hại và bỏ vào các thùng. Biết khối lượng rác tái chế, rác không tái chế, rác thải nguy hại lần lượt tỉ lệ với 5, 2, 1. Tính khối lượng rác thải ở mỗi loại?
b) Để đặt một đoạn đường sắt phải dùng 792 thanh ray, mỗi thanh dài 8 m. Cũng trên đoạn đường sắt đó, nếu thay bằng những thanh ray, mỗi thanh dài 12 m thì cần bao nhiêu thanh ray?    
Câu 4: (1,0 điểm) 
	Đầu năm học 2021 – 2022 để chuẩn bị cho An học Online, bố An đi siêu thị để mua cho An một bộ máy tính để bàn và một webcam. Bộ máy tính để bàn có giá niêm yết là 6 000 000 đồng, webcan có giá niêm yết 800 000. Tuy nhiên, khi tính tiền, do có chương trình “đồng hành cùng học sinh học online”, nên bộ máy tính được giảm 20% và webcam được giảm 15%. Bố An chỉ mang theo số tiền là 6 250 000 đồng. Hỏi với số tiền đó, bô An có mua đủ 2 món hàng đã chọn không?
Câu 5: (2,5 điểm) 
	Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm BC.
a) Chứng minh ΔADB = ΔADC.
b) Gọi E là trung điểm của AC, qua A vẽ đường thẳng d dong song với BC, đường thẳng d cắt tia DE tại F. Chứng minh AF = DC và FC ⊥ BC.
c) Chứng minh AC = 2DE.



-------- Hết --------



ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – MÔN TOÁN  LỚP 7  
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1a
	
	

=	
	


0,25

	
	
=	
	0,50

	
	
=	
	0.25

	1b
	
	

=	
(Nếu sai một kết quả thì chi đạt 0,25đ)
	


0,50

	
	
=	
	0.25

	
	
=	
	0.25

	2a
	
	

	
	0,25

	
	
	
	0,25

	
	
	
	0,50

	2b
	
	

	
	0,25

	
	

 	 hoặc 
	0,25

	
	
	

	
	0,25

	
	
	
	0,25

	
	
	

	
	0,25

	
	
	
	0,25

	3a
	Gọi khối lượng rác tái chế, không tái chế, nguy hại lần lượt là x, y ,z (đơn vị kg)
ta có : x + y + z = 16
	0,25

	
	
Theo đề bài ta có  
	0,25

	
	

	0,25

	
	Vậy x = 10 (kg) ; y = 4 ((kg); z = 2(kg)
Nếu chỉ đúng 1 kết quả thì không có điểm
	0,25

	3b
	Tổng chiều dài quãng đường : 6336 (m)
	0,50

	
	Số lượng thanh ray 12m cần sử dụng là   6336 : 12= 528 (thanh)
	0,50

	4
	Giá tiền của bộ máy tính sau khi giảm 20% : 6000000 . 80% = 4 800 000 (đ)
	0,25

	
	Giá tiền của webcam sau khi giảm 15% : 800000 . 85% = 680 000 (đ)
	0,25

	
	Tổng số tiền cần trả cho 2 món hàng : 4800000 + 680000 = 5 480 000 (đ)
	0,25

	
	Vậy bố An có thể mua đủ 2 món hàng đã chọn khi mang theo 6 250 000 (đ) 
	0,25

	5a
	Xét ΔADB và ΔADC ta có 
AD chung
	[image: A screenshot of a graph

Description automatically generated with medium confidence]
	0,25

	
	BD = DC (D là trung điểm BC)
	
	0,25

	
	AB = AC (gt)
	
	0,25

	
	Nên ΔADB = ΔADC (c – c- c)
	
	0,25

	5b
	Xét ΔAEF và ΔCED ta có
AE = EC (E là trung điểm AC)

(đối đỉnh)

 (so le trong)
Nên ΔAEF = ΔCED (g – c – g)
	
	0,25

	
	suy ra AF = DC
	0,25

	
	Chứng minh ΔAED = ΔCEF (c – g – c)   FC // AD
	0,25

	
	Chứng minh AD ⊥ BC  FC ⊥ BC
	0,25

	5c
	Chứng minh AC = DF
	0,25

	
	Suy ra AC = 2DE
	0,25


Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn được điểm tối đa
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